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Mô hình tổng thể 
Hệ thống quản lý 
điều hành thông 

minh

Trao đổi,
thảo luận

Nội dung chỉ tiêu, 
chỉ số tổng hợp 
phục vụ chỉ đạo 

điều hành của các 
lĩnh vực 
chuyên

NỘI DUNG



Mô hình tổng thể 
Hệ thống quản lý điều hành thông minh

01



1. MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH
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p
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p
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THÔNG TIN 

TRỰC TUYẾN

Theo 

dõi đề 

án, 

nhiệm 

vụ

Kế 

hoạch, 

tài 

chính

L
ớ

p
 2 Tổ 

chức 

cán bộ

Đất đai
Tài 

nguyên

nước

Địa 

chất và 

khoáng 

sản

Môi 

trường

Bảo tồn 

thiên 

nhiên và 

đa dạng 

sinh học

Khí 

tượng 

thủy 

văn

THÔNG TIN 

TỔNG HỢP

Chuyển 

đổi số 

và 

PAKN

Thanh 

tra, 

kiểm 

tra

Dự báo 

khí 

tượng 

thủy 

văn

Mạng 

lưới khí 

tượng 

thủy 

văn

Dự 

báo, 

cảnh 

báo 

thiên 

tai

Thích 

ứng với 

biến 

đổi khí 

hậu 

Giảm 

nhẹ 

phát 

thải khí 

nhà 

kính 

Bảo vệ 

tầng 

ô-dôn 

Thông 

tin 

tổng 

hợp 

khác ....

Đo đạc 

bản đồ 

và 

thông 

tin địa 

lý

Biển và 

hải đảo

Biến 

đổi khí 

hậu

Viễn 

thám

Dashboard 

phục vụ 

Lãnh đạo

Dashboard 

tương tác với 

bản đồ

Dashboard 

phân tích đa 

chiều

Camera 

giám 

sát thời 

gian 

thực

Thông 

tin 

khác

…

Quan 

trắc 

môi 

trường



2. KHUNG THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO CẤP LÃNH ĐẠO BỘ

KHỐI THÔNG TIN TỔNG HỢP

KHỐI THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH



3. KHUNG THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO CẤP LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

KHỐI THÔNG TIN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHỐI THEO DÕI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Dashboard 

phục vụ 

Lãnh đạo

Dashboard 

tương tác với 

bản đồ

Dashboard 

phân tích đa 

chiều

CÁC NHÓM DASHBOARD



4. KHUNG THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (1)

• Tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành được giải 
thích “là những chỉ số được thiết kế nhằm đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả 
thực hiện công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

• Là một dạng bằng chứng định lượng, được thu thập một cách hệ thống, nhằm theo 
dõi, giám sát quá trình thực thi chính sách, nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng 
tính công khai, minh bạch; kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành để xử 
lý các vấn đề cấp bách xảy ra.

• Các dạng chỉ số CĐĐH:

✓Chỉ số đầu vào

✓Chỉ số quá trình thực hiện

✓Chỉ số đầu ra

✓Chỉ số kết quả thực hiện

✓Chỉ số tác động

✓Chỉ số theo dõi nhiệm vụ

✓…
Tham khảo hướng dẫn của VPCP



4. KHUNG THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (2)

Tham khảo hướng dẫn của VPCP

KHUNG 
BỘ 

CSCĐĐH 
CẤP BỘ, 
NGÀNH

Nhóm chỉ 
số quá 

trình thực 
hiện

Nhóm 
Chỉ số 
đầu ra

Nhóm chỉ 
số theo 

dõi nhiệm 
vụ Chính 
phủ giao

Nhóm 
Chỉ số 

tác động

Nhóm 
chỉ số 

theo dõi, 
giám sát 

chỉ số 
quốc tế

Nhóm 
Chỉ số 

kết quả

Nhóm 
Chỉ số 

đầu vào

Nhóm các CS phản ánh về 
kết quả khi kết thúc hoạt 

động, chương trình 

Nhóm các chỉ số 
thống kê 

Nhóm các chỉ số 
phản ánh tính hiệu 
quả, khả năng đáp 
ứng của chính sách 

Nhóm các chỉ số theo dõi việc 
thực hiện các nhiệm vụ Quốc 

Hội, Chính phủ giao thông qua 
Chương trình mục tiêu, Nghị 

quyết của Quốc Hội, Chính phủ

Nhóm chỉ số đo lường mức độ 
thực hiện các mục tiêu đã cam kết 

quốc tế và so sánh vị thế của VN 
với các nước về các lĩnh vực môi 

trường kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh quốc gia, đổi mới sáng tạo 
và thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững.

Các chỉ số phản 
ánh về các nguồn 
lực được sử dụng

Nhóm các chỉ số phản 
ánh tỷ lệ các hoạt động 
đã, đang được thực hiện 



5. THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (1)

DỰ THẢO KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2023-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

TT Tên chỉ số
Đơn vị 

tính
Giá trị Kỳ dữ liệu Phân tổ Phạm vi

Cơ quan 
thực 
hiện

Phương 
thức cung 

cấp
Ghi chú

E Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai
1 Nhóm chỉ số về khí tượng thủy văn

1.1 Quan trắc mưa mm Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.2 Quan trắc mực nước m Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.3 Quan trắc lưu lượng m3/s Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.4 Quan trắc gió
km/h, m/s; 
hướng gió

Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.5 Quan trắc nhiệt độ độ C Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.6 Quan trắc mặn %
Giá trị, so 

sánh
Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.7 Quan trắc thủy triều m Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT
1.9 Thông tin bão/ áp thấp nhiệt đới: Toạ độ, 

thời gian, vùng ảnh hưởng, cấp độ RRTT 
(Hiện tại và dự báo)

Thông tin Giá trị
Theo quy định 

phát tin
Quốc gia, tỉnh, 

huyện, xã
Bộ TN&MT

1.10
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng: Mưa 
lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình 
thiên tai khác

Bản tin Giá trị
Theo quy định 

phát tin
Quốc gia, tỉnh, 

huyện, xã
Bộ TN&MT

1.11 Radar thời tiết Ảnh Giá trị Hàng giờ Quốc gia, tỉnh Bộ TN&MT

1.12 Bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai Bản đồ Giá trị Hàng năm
Theo vùng, 

loại hình 
thiên tai

Quốc gia, tỉnh, 
huyện, xã

Bộ TN&MT

1.13
Bản đồ ảnh hưởng thiên tai (Bão, ATNĐ, 
hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt)

Bản đồ Giá trị Hàng năm
Theo tỉnh và 

loại hình 
thiên tai 

Quốc gia, tỉnh, 
huyện, xã

Bộ TN&MT

4
Nhóm dữ liệu về Bản đồ và ảnh viễn 
thám

4.1 Bản đồ rủi ro thiên tai Bản đồ Giá trị Hàng năm Quốc gia; tỉnh
Bộ 

TN&MT

4.3 Bản đồ sạt lở Bản đồ Giá trị Hàng năm
Quốc gia; tỉnh, 

huyện, xã
Bộ 

TN&MT



5. THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (2)

DỰ THẢO KHUNG BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2023-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

TT Nhóm chỉ số Phạm vi Thời gian Phân tổ

A Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày, tuần, tháng

1 Đất đai (thống kê; đăng ký; cấp Giấy chứng nhận…) Cả nước / Tỉnh, 
thành phố Tháng Loại đất

2 Địa chất và khoáng sản Cả nước / Tỉnh, 
thành phố Tháng

3 Khí tượng thủy văn (thời tiết; cảnh báo thời tiết cực 
đoan…)

Cả nước / Tỉnh, 
thành phố

Ngày / 
Tuần / 
Tháng

4 Tài nguyên nước (quản lý vận hành hồ đập, hồ 
chứa…)

Cả nước / Tỉnh, 
thành phố

Ngày / 
Tuần / 
Tháng

5 Môi trường (bảo vệ môi trường; cơ sở ô nhiễm, xử lý 
môi trường…)

Cả nước / Tỉnh, 
thành phố

Ngày / 
Tuần / 
Tháng

6 Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường Cả nước / Tỉnh, 
thành phố Tháng Phân ngành 

kinh tế
B Bộ chỉ số theo dõi nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm

C
Bộ chỉ số theo dõi nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành 
động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 – 2025

D
Bộ chỉ số theo dõi nhiêm vụ được giao tại Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban 
hành Khung đánh giá tình hình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

E
Bộ chỉ số theo dõi việc thực hiện các chỉ số quốc tế về phát triển bền vững (Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 
của Thủ tướng Chính phủ), môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo



6. HƯỚNG DẪN VỀ THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (1)

TOÀN NGÀNH TÀI NGUYÊN NƯỚC MÔI TRƯỜNG



6. HƯỚNG DẪN VỀ THÔNG TIN DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (2)

ĐẤT ĐAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CÁC LĨNH VỰC KHÁC



7. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ (1)

Tổng hợp, phân tích thông tin tình hình 
kinh tế - xã hội toàn quốc theo tháng

Tổng hợp, phân tích thông tin
tình hình KTXH các địa phương theo tháng

Theo dõi tình hình xuất nhập khẩu theo ngày Phân tích chuyên sâu các nhóm chỉ tiêu trọng 
tâm để nắm bắt kịp thời nhịp đập của nền kinh tế



7. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ (2)



8. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG (BÌNH DƯƠNG)



VĂN PHÒNG BỘ

2.1



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ PHỤC VỤ VĂN PHÒNG BỘ



2. GIAO DIỆN DASHBOARD TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.1. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NHIỆM VỤ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.2. THỐNG KÊ NHIỆM VỤ THEO HẠN XỬ LÝ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ PHÂN LOẠI NHIỆM VỤ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.4. THỐNG KÊ NHIỆM VỤ THEO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.5. THỐNG KÊ NHIỆM VỤ THEO TRẠNG THÁI XỬ LÝ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.6. THỐNG KÊ NHIỆM VỤ XỬ LÝ QUÁ HẠN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. GIAO DIỆN DASHBOARD TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THEO ĐƠN VỊ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.2. THỐNG KÊ THEO DÕI VĂN BẢN ĐẾN HẠN XỬ LÝ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.3. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THEO CÁ NHÂN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.4. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.5. THỐNG KÊ DỰ THẢO PHÁT HÀNH VĂN BẢN ĐI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.6. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN QUÁ HẠN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.7. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN SẮP TỚI HẠN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.8. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH KÝ SỐ VĂN BẢN ĐI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4. GIAO DIỆN DASHBOARD TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC THEO QĐ 766

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



4.1. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ CÔNG KHAI MINH BẠCH

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.2. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.3. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ CUNG CẤP DVC TRỰC TUYẾN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.4. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.5. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.6. THỐNG KÊ XỬ LÝ TTHC – NHÓM CHỈ SỐ MỨC ĐỘ SỐ HÓA HỒ SƠ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



5. GIAO DIỆN DASHBOARD TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PAKN

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



5.1. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG PAKN THEO ĐƠN VỊ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



5.2. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TRẢ LỜI/XỬ LÝ PAKN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



5.3. THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ/TRẢ LỜI PAKN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



5.4. TIÊU ĐIỂM (ĐIỂM NÓNG) PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

2.2



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



2. GIAO DIỆN DASHBOARD NGÂN SÁCH PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.1. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.2. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN CHI NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.2. THỐNG KÊ THEO DÕI THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ THEO DÕI TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH THEO THÁNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ THEO DÕI ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. GIAO DIỆN DASHBOARD VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. THỐNG KÊ KẾ HOẠCH GIAO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.2. THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN THEO NỘI DUNG ĐẦU TƯ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.3. THỐNG KÊ THEO DÕI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

2.3



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ



2. GIAO DIỆN PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO VỀ QUẢN LÝ CBCCVC 

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.1. THỐNG KÊ TỔNG HỢP THEO LOẠI HỢP ĐỒNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.2. THỐNG KÊ TỔNG HỢP THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.3. THỐNG KÊ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.4. THỐNG KÊ THÔNG TIN DỰ KIẾN NGHỈ HƯU

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.5. THỐNG KÊ THÔNG TIN SỐ NĂM CÔNG TÁC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.6. THỐNG KÊ THÔNG TIN VỀ LƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.7. THỐNG KÊ THÔNG TIN TINH GIẢN BIÊN CHẾ, TUYỂN DỤNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.8. THỐNG KÊ THÔNG TIN KHEN THƯỞNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.9. THỐNG KÊ THÔNG TIN KỶ LUẬT

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.10. THỐNG KÊ ĐỒNG BỘ HỒ SƠ VỚI CSDLQG VỀ CBCCVC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.11. THỐNG KÊ TỶ LỆ ĐỐI KHỚP VỚI CSDLQG VỀ DÂN CƯ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. GIAO DIỆN PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. THỐNG KÊ KẾ HOẠCH ĐẠO TẠO, BỒI DƯỠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.2. THỐNG KÊ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. THỐNG KÊ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – TRƯỜNG ĐH TN&MT HÀ NỘI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4. THỐNG KÊ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – TRƯỜNG ĐH TN&MT TP. HCM

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

2.4



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. THỐNG KÊ KHUÔN KHỔ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ PHÁP CHẾ

2.5



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ PHÁP CHẾ



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.1. THỐNG KÊ CHI TIẾT TÌNH HÌNH XỬ LÝ BAN HÀNH THÔNG TƯ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

2.6



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.1. THỐNG KÊ THEO DÕI CHI TIẾT NHIỆM VỤ KH&CN

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. THỐNG KÊ THEO DÕI TIẾN ĐỘ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



THANH TRA BỘ

2.7



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ THANH TRA BỘ



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



4.1. THỐNG KÊ THEO DÕI NHIỆM VỤ THANH TRA, KIỂM TRA

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.2. BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT LUẬN THANH TRA

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.2. THỐNG KÊ THEO DÕI THANH TRA, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ/ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.2. THỐNG KÊ THEO DÕI CHI TIẾT KẾT LUẬN THANH TRA, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ/ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ ĐẤT ĐAI

2.8



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ ĐẤT ĐAI



MỘT SỐ CHỈ TIÊU, CHỈ SỐ TỔNG HỢP PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Tên chỉ số Đơn vị 

tính

Diễn giải Bỏ Ý kiến của đơn vị 

chuyên môn

1 Số giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất

Giấy 

chứng 

nhận

Thống kê số giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất – Dữ liệu 

được tổng hợp từ các địa 

phương 

2 Tổng diện tích đất tự 

nhiên tại Việt Nam

Ha Diện tích đất tự nhiên – Tổng 

hợp dữ liệu từ các tỉnh

3 Số xã có cơ sử dữ liệu đất Xã Thống kê các xã có cơ sở dữ 

liệu đất đai

4 Số huyện có cơ sở dữ liệu 

vết đất đai  

Huyện Thống kê các huyện có cơ sở 

dữ liệu đất đai

5 Diện tích đất nông nghiệp Ha Thống kê theo địa phương

6 Diện tích đất phi nông 

nghiệp

Ha Thống kê theo địa phương

7 Diện tích đất chưa sử 

dụng

Ha Thống kê theo địa phương

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CHỈ TIÊU ĐỀ XUẤT



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. THỐNG KÊ TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.2. THỐNG KÊ TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.3. THỐNG KÊ TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.4. THỐNG KÊ TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



2.2. THỐNG KÊ TỔNG HỢP THEO LOẠI HỢP ĐỒNG

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



VỤ MÔI TRƯỜNG

2.9



1. GIAO DIỆN TRANG CHỦ VỤ MÔI TRƯỜNG



MỘT SỐ CHỈ TIÊU, CHỈ SỐ TỔNG HỢP PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CHỈ TIÊU ĐỀ XUẤT

STT Tên chỉ số Đơn vị tính Diễn giải Bỏ Ý kiến của đơn vị 
chuyển môn

1 Số phương án phục hồi, cải 
tạo môi tường được phê duyệt

Phương án Các phương án phục hồi, cải tạo môi 
trường đã được phê duyệt tại các địa 
phương 

2 Số cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng

Cơ sở Thống kê số cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng 

3 Số cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng đã được 
xử lý

Cơ sở Thống kê số cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng đã được xử lý

4 Tỷ lệ xử lý các cơ sử gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng

% Tỷ lệ số cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng đã được xử lý trên tổng 
số cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng – lấy dữ liệu từ các địa 
phương

5 Thống kê các cụm công 
nghiệp có hệ thống xử lý nước 
thải và tỉ lệ

Số cụm Thống kê cụm công nghiệp có hệ 
thống xử lý nước thải

6 Tổng số cụm công nghiệp Số cụm Tổng số cụm công nghiệp

7 Tỷ lệ các cụm công nghiệp có 
hệ thống xử lý nước thải

% Tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống 
xử lý nước thải trên tổng số cụm công 
nghiệp

8 Thống kê các khu công 
nghiệp 

Khu công 
nghiệp

Thống kê các khu công nghiệp theo 
địa phương

9 Thống kê các khu công 
nghiệp có hệ thống xử lý nước 
thải

Khu công 
nghiệp

Thống kê các khu công nghiệp có hệ 
thống xử lý nước thải theo các địa 
phương

10 Tỷ lệ các khu công nghiệp có 
hệ thống xử lý nước thải

% Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống 
xử lý nước thải trên tổng số khu công 
nghiệp

11 Giấy phép đã cấp cho hoạt 
động nguy hại môi trường

Giấy Thống kê số giấy phép đã cấp cho hoạt 
động gây nguy hại môi trường bao 
gồm: 
1,Vận chuyển xuyên biên giới chất thải 
nguy hại
2,Vận chuyển hang nguy hiểm
3,Hành nghề quản lý chất thải nguy hại 
4,Đăng ký tiếp cận nguồn gen



2. GIAO DIỆN DASHBOARD PHỤC VỤ CHO LÃNH ĐẠO

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3. BẢN ĐỒ MẠNG LƯỚI TRẠM VÀ PHÂN BỔ NGUỒN THẢI

NHÓM THÔNG TIN

TRỰC TUYẾN



4.1. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THEO DANH MỤC TTHC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.2. THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỬ LÝ THEO DANH MỤC TTHC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.3. THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CẤP PHÉP THEO DANH MỤC TTHC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.4. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP THEO TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



4.5. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THU PHÍ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (PEPI) CÁC ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



3.1. CHI TIẾT KẾT QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (PEPI) CÁC ĐỊA PHƯƠNG

NHÓM THÔNG TIN 

TỔNG HỢP



CHUYỂN ĐỔI SỐ

2.10



1. BỘ CHỈ SỐ XẾP HẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX)

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2. BỘ CHỈ SỐ XẾP HẠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI)

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.1. THEO DÕI THEO GIÁ TRỊ DTI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



2.2. THEO DÕI XẾP HẠNG CÁC NHÓM CHỈ SỐ DTI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3. THEO DÕI THÔNG TIN BÁO CHÍ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.1. THEO DÕI CHI TIẾT THÔNG TIN BÁO CHÍ

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



3.2. THEO DÕI CHI TIẾT THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

NHÓM THÔNG TIN

CHI TIẾT



Trao đổi, thảo luận

03



TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN

THẢO LUẬN VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG VỀ 
THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐÁP ỨNG CÁC CHỈ 
TIÊU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 
TRONG LĨNH VỰC THUỘC ĐƠN VỊ

CHIA SẺ CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA 
CÁC ĐƠN VỊ (NẾU CÓ)

ĐỀ XUẤT CÁC ĐƠN VỊ CỬ ĐẦU MỐI 
PHỐI HỢP ĐỂ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ 
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHO 
CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐƠN VỊ

THẢO LUẬN & GÓP Ý VỀ NỘI DUNG CHỈ 
TIÊU, CHỈ SỐ TỔNG HỢP PHỤC VỤ CHỈ 
ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC LĨNH VỰC 
THUỘC ĐƠN VỊ



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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